Phụ lục 03 Kèm theo báo cáo số  05/TTTT-CV  ngày 04/03/2015

 Tổng hợp bổ sung danh mục định mức dự toán xây dựng công trình của 
Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị
Hiện tại định mức 1776 đã có định mức mã AI.11132, nhưng chưa phù hợp với thực tế, Ban QLDA HUDTOWER đã phối hợp với Viện Kinh tế của Bộ xây dựng theo dõi quá trình sản xuất và đã được Viện kinh tế xây dựng + Tổng công ty phê duyệt.
	Mã hiệu
	Tên công việc
	ĐVT
	Định mức
	Ghi chú

	I
	SẢN XUẤT, LẮP DỰNG CẤU KIỆN SẮT THÉP

	1
	Sản xuất cột bằng thép tấm
	 tấn
	 
	

	 
	Vật liệu
	 
	 
	 

	 
	Thép tấm 40mm (Q345B)
	kg
	1030
	 

	 
	Que hàn E7016 (4
	kg
	11,17
	 

	 
	Dây hàn tự động
	kg
	18,16
	 

	 
	Thuốc hàn
	kg
	16,76
	 

	 
	Que thổi than
	cái
	10,47
	 

	 
	Gỗ thanh 120x120x1500mm
	m3
	0,01
	 

	 
	Ôxy
	chai
	5,31
	 

	 
	Gas
	kg
	1,75
	 

	 
	Đá mài (180
	viên
	5,17
	 

	 
	Đá cắt (180
	viên
	4,75
	 

	 
	Mũi khoan (26 
	cái
	0,7
	 

	 
	Vật liệu khác
	%
	 1
	 

	 
	Nhân công
	 
	 
	 

	 
	Nhân công bậc 4.5/7
	công
	13,85
	 

	 
	Máy thi công
	 
	 
	 

	 
	Cổng trục 10T
	ca
	0,58
	 

	 
	Máy nén khí 55kw
	ca
	0,41
	 

	 
	Máy cắt rùa
	ca
	0,29
	 

	 
	Máy hàn 6 mỏ 97 KVA
	ca
	1,87
	 

	 
	Kích thủy lực 4x100 tấn
	ca
	0,04
	 

	 
	Máy hàn tự động 97 Kva
	ca
	1,63
	 

	 
	Máy khoan từ
	ca
	0,11
	 

	 
	Máy khoan cần 7,5kw
	ca
	1,66
	 

	 
	Máy nắn dầm 55kw
	ca
	0,06
	 

	 
	Máy khác
	%
	1
	 

	2
	Cung cấp và hàn đinh chống cắt
	10 cái
	
	

	
	Vật liệu
	
	
	

	
	Đinh chống cắt (130 cái / hộp)
	10 cái
	1,02
	

	
	Chân sứ
	10 cái
	1,02
	

	
	Nhân công
	
	
	

	
	Nhân công bậc 5/7
	công
	0,69
	

	
	Máy thi công
	
	
	

	
	Máy hàn chuyên dụng + súng hàn (hàn chập mạch 1100A)
	ca
	0,01
	

	
	Máy mài tay 1 kw
	ca
	0,01
	

	3
	Lắp dựng đoạn thứ 1
	tấn
	
	

	
	Vật liệu
	
	
	

	
	Keo Hilty RE500 150ml
	lọ
	2,97
	

	
	Que hàn E7016 (4
	kg
	6,12
	

	
	Thép tấm dày 20 (Q345B)
	kg
	0,03
	

	
	Thép góc giằng thân tó L75x75x6
	kg
	0,5
	

	
	Thép hình biện pháp
	kg
	0,09
	

	
	Đá cắt (180
	viên
	1,44
	

	
	Mũi khoan (40x550
	mũi
	0,72
	

	
	Bu lông đế (36x650
	bộ
	2,88
	

	
	Ôxy
	chai
	0,72
	

	
	Gas
	kg
	8,65
	

	
	Tà vẹt gỗ
	m3
	0,06
	

	
	Ray P43 (làm triền đà trượt cột)
	kg
	9,29
	

	
	Vật liệu khác
	%
	2
	

	
	Nhân công
	
	
	

	
	Nhân công bậc 4.5/7
	công
	7,17
	

	
	Máy thi công
	
	
	

	
	Cẩu tự hành 40 tấn
	ca
	0,09
	

	
	Tời điện 5 tấn
	ca
	0,32
	

	
	Máy khoan Hilty
	ca
	0,18
	

	
	Máy hàn 23Kw
	ca
	0,14
	

	
	Máy mài tay 1 Kw
	ca
	0,03
	

	
	Máy khác
	%
	5
	

	4
	Lắp dựng đoạn thứ 2, 3, 4
	tấn
	
	

	
	Vật liệu
	
	
	

	
	Gỗ kê
	m3
	0,01
	

	
	Đá mài (180
	viên
	1,41
	

	
	Chổi sắt
	cái
	0,7
	

	
	Bu lông + êcu
	bộ
	69,2
	

	
	Nhân công
	
	
	

	
	Nhân công bậc 4.5/7
	công
	7,5
	

	
	Máy thi công
	
	
	

	
	Cẩu tự hành 40 tấn
	ca
	0,03
	

	
	Cẩu tháp 8 tấn
	ca
	0,04
	

	
	Máy mài tay 1 Kw
	ca
	0,18
	

	
	Máy xiết bu lông 500 KNM
	ca
	0,19
	

	
	
	
	
	


1

